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LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa nền kinh tế Việt Nam vào với cơn bão hội nhập, theo đó dịch vụ  Logictics được xem là tâm điểm của sự phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ.  Theo tiến trình hội nhập, Việt Nam sẽ cho phép các công ty cung cấp dịch vụ logictics 100% vốn nước ngoài hoạt động bình đẳng tại Việt Nam từ năm 2012. Điều này đòi hỏi hệ thống pháp luật của chúng ta phải đủ chặt chẽ, đủ linh hoạt để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy hoạt động logictics đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu dưới hình thức cụ thể là giao nhận hàng hóa. Nhưng cho đến năm 2005 Luật Thương mại Việt Nam mới quy định chính thức loại dịch vụ logictics, và dịch vụ logictics lần đầu tiên được thừa nhận tại Việt Nam. Đó cũng là cơ sở để hình thành những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam. Với tầm quan trọng, với sự mới mẻ của pháp luật điều chỉnh về dịch vụ logictics nên em đã chọn đề tài “Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam” để nghiên cứu. 
NỘI DUNG

I.Những vấn đề chung về dịch vụ logictics.

1. Khái niệm về logictics và dịch vụ logictics.
Khi ta nhìn thấy từ logictics ta nghĩ ngay đến một môn toán, đó là toán logic. Nhưng thuật ngữ logictics ở đây không hề có liên quan đến toán học. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ “logistikos” có nghĩa là “kỹ năng tính toán”. Ban đầu thuật ngữ này được sử dụng trong quân sự để chỉ công tác “hậu cần”. 

Theo từ điển Tiếng Anh Oxford thì họ định nghĩa logictics là: “một lĩnh vực của khoa học quân sự liên quan đến việc mua sắm, duy trì và vận chuyển vật tư, người và phương tiện”. Theo đó, ta thấy đó cũng gần như là công tác “hậu cần”.

Hiện nay, logictics được hiểu là “nghệ thuật và khoa học về quản lý và kiểm soát sự dịch chuyển hàng hóa, năng lượng, thông tin và các nguồn lực khác nhau như: dịch vụ, sản phẩm và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường”. Trong nền kinh tế hội nhập, nếu muốn kinh doanh phát đạt thì các thương nhân phải hòa mình cùng với các hoạt động thương mại quốc tế, xuất khẩu, dự trữ nguyên liệu hàng hóa. Điều đó khó mà đạt được nếu như các nhà kinh doanh tự làm tất cả các công việc trên. Logictics là dịch vụ kết nối thông tin, vận tải, kiểm kê, bốc xếp hàng hóa, đóng gói vật tư, đóng gói bao bì. Cho đến nay, người ta vẫn chưa rút ra được khái niệm khái quát được logictics trong thương mại hiên nay. Mà người ta chỉ liệt kê ra những hoạt động của logictic mà thôi.
Và để nghiên cứu dịch vụ logictics trong bài này em sử dụng khái niệm dịch vụ logictics theo quy định tại tại Điều 233 của Luật Thương mại năm 2005 của Việt Nam như sau: “Dịch vụ logictics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi mã ký hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”.
2. Vai trò của dịch vụ logictic đối với nền kinh tế.

Thứ nhất, ngành dịch vụ logictics mang lại cho quốc gia nguồn lợi khổng lồ. Đối với những nước phát triển như Nhật và Mỹ, logictics đóng góp khoảng 10% GDP. Đối với những nước kém phát triển thì tỷ lệ này có thể lên tới hơn 30% GDP. Đối với Việt Nam, dịch vụ logictics mang lại cho Việt Nam khoản tiền bằng 15 – 20% GDP. Vì thế, các quốc gia đều cố gắng phát triển ngành dịch vụ này. 
Thứ hai, dịch vụ logictics hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Nền kinh tế quốc tế đang ngày càng bị phân chia mạnh mẽ, vòng đời sản phẩm ngày một được rút ngắn đã làm cho dịch vụ logictics trở thành một lợi thế cạnh tranh của các quốc gia. Ở đâu, dịch vụ logictics càng phát triển, chi phí cho dịch vụ này càng nhỏ  thì lợi thế về cạnh tranh càng lớn. 
Thứ ba, logictics đóng vai trò không thể thiếu trong sản xuất lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Các nghiên cứu chính thống gần đây cho thấy, chỉ riêng hoạt động logictics đã chiếm 10- 15% GDP của hầu hết các nước tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Vì vậy, chất lượng dịch vụ logictics ở đâu tốt thì ở đó hiệu quả kinh tế xã hội sẽ cao.

Thứ tư, đối với doanh nghiệp, logictics đóng vai trò quan trọng, logictics giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán đầu vào, đầu ra cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Logictics có thể thay đổi nguồn tài nguyên đầu vào hoặc tối ưu hóa các quá trình trung chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa. Ngoài ra, logictics còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.

Đối với mối lĩnh vực trong hệ thống kinh tế, logictics đều có vai trò nhất định, trên đây em chỉ rút ra những vai trò được cho là nổi bật của dịch vụ logictics đối với nền kinh tế và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

3. Đặc điểm pháp luật về dịch vụ logictics.

Thứ nhất, do các hoạt động của dịch vụ logictics trải rộng trên nhiều khâu, nhiều giai đoạn, nhiều lĩnh vực của chuỗi logictics nên pháp luật điều chỉnh hoạt động logictic là một tổng thể hỗn hợp bao gồm các quy phạm, các chế định được quy định trong các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hàng không dân dụng… 

Thứ hai, xuất phát từ đặc trưng, dịch vụ logictics gắn liền với thương mại quốc tế nên pháp luật điều chỉnh dịch vụ logictics ngày càng được quốc tế hóa nhanh chóng. Vì thế nên pháp luật điều chỉnh dịch vụ logictics không chỉ là pháp luật quốc gia mà từ lâu nó đã trở thành đối tượng điều chỉnh của các công ước quốc tế như: Quy tắc Hamburg – Công ước của Liên Hợp Quốc về chuyên chở tài bằng đường biển ký tại Hamburg năm 1978, hay Công ước quốc tế về vận tải đường sắt ký kết giữa các nước Châu Âu năm 1980 tại Burn sửa đổi năm 1980 có hiệu lực ngày 1/5/1985.

II. Những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam điều chỉnh về dịch vụ logictics.
1.Phân loại dịch vụ logictics.

Việc phân loại dịch vụ logictics là rất phức tạp, tùy vào từng tiêu chí từng mục đích phân loại mà người ta đặt ra một cách phân loại khác nhau.Ví dụ: dựa và tiêu chí phạm vi không gian của dịch vụ thì ta có thể phân loại dịch vụ logictics thành: Dịch vụ logictics quốc gia và dịch vụ logictics toàn cầu; hay dựa vào phạm vi hoạt động trong nền kinh tế thì ta có thể phân loại dịch vụ logictics thành: Dịch vụ logictics tổng thể và dịch vụ Logictics hẹp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam cụ thể là trong Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics thì dịch vụ logictics được chia làm ba loại đó là: dịch vụ logictics chủ yếu, dịch vụ logictics liên quan đến vận tải và các dịch vụ logictics liên quan khác. Trong mỗi loại dịch vụ logictics đó thì bao gồm nhiều loại dịch vụ khác nữa (Điều 4 Nghị định 140 phần phụ lục). Việc phân loại dịch vụ logictics như vậy được cho là rất rõ ràng và cụ thể tuy nhiên vẫn chưa bao quát được toàn bộ  các dịch vụ logictics hiện đang tồn tại mà mới chỉ nghiêng về các dịch vụ logictics trong lĩnh vực vận tải.
Song nhìn chung, cơ bản cách hiểu về dịch vụ logictics của pháp luật Việt Nam được cho là phù hợp với thông lệ quốc tế.

2.Điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics.

Kinh doanh dịch vụ logictics là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì nhà cung cấp dịch vụ logictics chuyên nghiệp đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để đủ khả năng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mang tính chất trung thực, hợp lý và có chất lượng. Tuy nhiên, Luật Thương mại năm 2005 lại không quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics, mà điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics được quy định trong Nghị định 140/2007/ NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính Phủ  quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại năm 2005 về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics (gọi tắt là Nghị định 140) và một số văn bản dưới luật khác quy định cho từng chuyên ngành cụ thể. Nghị đinh 140 ban hành với sự mong chờ của rất nhiều người để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển kinh doanh dịch vụ logictics tại Việt Nam. 

a.Thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics chủ yếu.
Theo Điều 5 Nghị định 140, thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau.
Thứ nhất, thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics phải là doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện của Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp nhà nước “là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”(Khoản 1 Điều 4 – Luật Doanh nghiệp năm 2005). Theo đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics có thể tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn… và phải tuân theo các quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình thức đó.
Thứ hai, thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logictics thì phải “có đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu”. Các phương tiện, thiết bị, công cụ ở đây có thể là xe nâng hạ hàng hóa, xe ô tô, phương tiện đóng gói hàng hóa… đặc biệt là phải có đội ngũ nhân viên được đào tạo đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức hiểu biết pháp luật trong nước và quốc tế để đưa lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Hiện nay, đa phần các thương nhận Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics có trang thiết bị đảm bảo cho dịch vụ logictics là yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, hệ thống kho bãi thì nhỏ lẻ, manh mún. 
b.Thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics về vận tải.

Trong Nghị định 140, các nhà làm luật giành riêng một Điều 6 để đề cập đến điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics liên quan đến vận tải. Theo đó thương nhân Việt Nam muốn kinh doanh dịch vụ logictics trong lĩnh vực vận tải cũng phải đáp ứng được hai điều kiện.

Điều kiện thứ nhất của thương nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng giống như các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics chủ yếu: “là thương nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Điều kiện thứ hai thì có sự khác biệt do thương nhân này kinh doanh dịch vụ logictics trong lĩnh vực vận tải. Theo đó, những thương nhân này ngoài việc phải đáp ứng điều kiện thứ nhất thì phải “tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam (Khoản 2 – Điều 6 – Nghị định 140)”. Điều đó được hiểu là, thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics liên quan đến ngành vận tải nào thì phải tuân thủ những quy định pháp luật của từng ngành vận tải riêng biệt. Ví dụ, thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logictics trong vận tải đường biển thì phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Hàng hải khi ký kết các hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển về điều kiện ký kết hợp đồng, chủ thể…và các văn bản liên quan quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển (Nghị định 115/2007/ NĐ- CP).
Như vậy, ngoài quy định của Luật Thương mại 2005 thì thương nhân Việt Nam muốn kinh doanh dịch vụ logictics liên quan đến vận tải còn phải tuân thủ các văn bản pháp luật chuyên ngành của ngành vận tải đó nữa
c.Thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics liên quan khác.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị đinh 140 và pháp luật chuyên ngành thì ta có thể thấy, điều kiện để các thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logictics liên quan ()là tương đối giống với các điều kiện bên trên.

+  Điều kiện thứ nhất: “Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật của Việt Nam”. 
+ Điều kiện thứ hai: Các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics ở lĩnh vực nào thì phải tuân thủ điều kiện kinh doanh ở lĩnh vực đó. Ví dụ: thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logictics về viễn thông thì ngoài tuân thủ điều kiện kinh doanh logictics trong nghị định 140 thì phải tuân thủ các điều kiện đầu tư trong lĩnh vực viễn thông được quy định tại Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 3/12/2008 của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực viễn thông. 
Như vậy, đối với thương nhân Việt Nam thực hiện việc kinh doanh dịch vụ logictics nhìn chung phải thỏa mãn hai điều kiện cơ bản đã phân tích ở trên.
d. Thương nhân nước ngoài

Ngoài đáp ứng hai điều kiện đã phân tích ở trên, thương nhân nước ngoài khi tham gia kinh doanh dịch vụ logictics tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về góp vốn, tỷ lệ góp, hình thức tồn tại, các điều kiện khác và tuân thủ theo các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường kinh doanh dịch vụ logictics khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều6 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 140 thì các thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ logictics bị hạn chế. Cụ thể là thương nhân nước ngoài phải thỏa mãn:
+ Về vốn góp: Tất cả các thương nhân nước ngoài muốn thực hiện việc kinh doanh dịch vụ logictics ở Việt Nam đều phải góp vốn với một công ty ở Việt Nam theo tỷ lệ vốn góp tùy vào lĩnh vực logictics kinh doanh. Điều kiện này sẽ chấm dứt vào năm 2012 hoặc 2014 tuy vào các ngành lĩnh vực. Ví dụ, “thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ được thành lập công ty liên doanh vận hành đội tàu , trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%”…
+ Hình thức tồn tại: Trong thời điểm hiện nay cho đến năm 2012 hoặc 2014 tùy vào lĩnh vực logictics thì các thương nhân nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ logictics ở nước ta thì chỉ được thành lập công ty liên doanh là chủ yếu.
+ Ngành nghề cấm: Để đảm bảo cho an ninh quốc gia, sự ổn định chính trị xã hội và đặc biệt là bảo vệ chủ quyền quốc gia, pháp luật nước ta cấm những thương nhân nước ngoài được kinh doanh dịch vụ logictics ở một số lĩnh vực. Ví dụ là: Thương nhân nước ngoài không được kinh doanh dịch vụ vận tải đường ống, dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải, và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Như vậy, các thương nhân khi muốn kinh doanh dịch vụ logictics không kể thương nhân trong nước hay nước ngoài thì đều phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, và ở loại hình dịch vụ nào thì các thương nhân ngoài việc phải đáp ứng những điều kiện chung còn phải đáp ứng các điều kiện riêng của dịch vụ ấy theo quy định pháp luật chuyên ngành.
3.Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics.

Một trong những nội dung được cho là cơ bản nhất của pháp luật về logictics đó là quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics. Hiện nay, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics được quy định rải rác trong các quy định của hệ thống pháp luật chung và các quy định của hệ thống pháp luật chuyên ngành điều chỉnh dịch vụ này. 
a.Quy định chung quyền và nghĩa vụ cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics được thể hiện trong Luật Thương mại năm 2005 
Tại Điều 235, 239, 240 – Luật Thương mại năm 2005 quy định các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics. Quy định này được áp dụng với tất cả các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics không kể là trong lĩnh vực nào. Theo đó, trừ trường hợp có thỏa thuận giữa các bên.
*Thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics có quyền:

+ Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

+ Có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng.

+ Có quyền cầm giữ một số lượng hàng hóa nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa đó để đòi nợ đã đến hạn của khách hàng. (Điều 239 – Luật thương mại năm 2005, trình bày ở Phụ lục).

*Thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics có nghĩa vụ:

+ Thông báo ngay cho khách hàng biết việc mình thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng vì lợi ích của khách hàng.

+  Thông báo ngay cho khách hàng biết trường hợp đã xảy ra có thể dẫn tới việc không thực hiện được toàn bộ chỉ dẫn của khách hàng để xin chỉ dẫn.
+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời gian hợp lý nếu không có thỏa thuận cụ thể về thời hạn thực hiện nghĩa vụ.

+  Thông báo với khách hàng bằng văn bản khi thực hiện việc cầm giữ hàng hóa hoặc chứng từ liên quan đến hàng hóa để yêu cầu khách hàng thanh toán nợ đến hạn. Trong khi cầm giữ hàng hóa thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics phải thực hiện các nghĩa vụ: Bảo quản, giữ gìn hàng hóa; không được sử dụng hàng hóa nếu không được bên bị cầm giữ đồng ý; trả lại hàng hóa khi các điều kiện cầm giữ tại Điều 239 của Luật Thương mại năm 2005 không còn; bồi thường thiệt hại cho bên có hàng hóa bị cầm giữ nếu làm mất mát hư hỏng hàng hóa cầm giữ.

b.Các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics có quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định trong các luật chuyên ngành.

Các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics ở các lĩnh vực khác nhau thì bên cạnh các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Thương mại thì họ còn có các quyền và nghĩa vụ quy định trong các luật chuyên ngành. Ví dụ, các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics trong vận chuyển đường biển thì có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Mục 2 - Bộ luật Hàng hải năm 2005. Hay thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics trong lĩnh vực hàng không thì lại tuân thủ những quy định tại Luật Hàng không dân dụng năm 2006 của Việt Nam.
Ngoài ra, các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics  còn phải tuân thủ những quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics quy định trong các công ước quốc tế, các điều ước mà Việt Nam gia nhập, ký kết như Công ước của Liên hợp quốc về vận tải hàng hóa quốc tế đa phương tiện.

Như vậy,đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics thì ngoài các quyền và nghĩa vụ chung được quy định trong Luật thương mại thì các thương nhân này còn có các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định trong các luật chuyên ngành.

4. Quy định về giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics.

Giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics đó là trách nhiệm của thương nhân đó đến đâu trong mối quan hệ với khách hàng. Thông thường điều khoản về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics với khách hàng sẽ được các bên tự thỏa thuận. Song để tránh xảy ra các tranh chấp và gian lận pháp luật Việt Nam cũng quy định giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 238 – Luật Thương mại năm 2005: “Trừ trường hợp có thỏa thuận khác toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hóa”. Đây là trách nhiệm cao nhất mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics phải chịu. Nhưng thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics không được hưởng giới hạn trách nhiệm như trên nếu như :”Người có quyền và lợi ích liên quan chứng minh được sự mất mát, …do thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics cố tình hành động hoặc không hành động”(Khoản 3 – Điều 238). Quy định này rất hợp lý vì trong trường hợp lỗi chủ quan của các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics gây tổn thất cho khách hàng thì không thể đặt ra giới hạn trách nhiệm. 
Để thực hiện dễ dàng hơn quy định trên của luật Thương mại, Nghị định 140/ 2007/ NĐ-CP quy định trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, theo quy định tại Điều 8 của Nghị định (phụ lục). Theo đó, Khoản 1 của điều này quy định “giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics liên quan đến vận tải…giới hạn trách nhiệm trong lĩnh vực vận tải”. Như vậy, giới hạn trách nhiệm của các thương nhân kinh doanh vận tải phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật về vận tải được quy định cụ thể trong Bộ luật hàng hải, Luật giao thông đường bộ,…và các văn bản dưới luật khác. Còn trong Khoản 2 điều này pháp luật cũng quy định trách nhiệm tối đa của thương nhân logictics phải chịu là: 

+ 500 triệu nếu khách hàng không thông báo trước về giá trị hàng hóa đối với mỗi yêu cầu bồi thường.

+ Toàn bộ giá trị hàng hóa nếu khách hàng có thông báo trước giá trị hàng hóa với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics và đã được thương nhân này xác nhận.

Đây được cho là quy định một mặt, nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng trong trường hợp họ đã thông báo trước về giá trị của hàng hóa và thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics đã xác nhận. Mặt khác, với quy định này cũng tránh được sự gian lận của khách hàng. Việc quy định về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics là bước tiến lớn của pháp luật Việt Nam để hội nhập với các quy định của thể giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.
5. Quy định về quản lý Nhà nước về logictics.

Hội nhập toàn cầu đã làm cho chúng ta có những hướng đi mới trong việc quản lý Nhà nước về logictics. Ngành dịch vụ logictics được coi là ngành dịch vụ quan trọng của nền kinh tế quốc dân nên không thể thiếu sự quản lý của Nhà nước.  Xuất phát từ bản chất của dịch vụ logictics là “một chuỗi dịch vụ” nên việc quản lý Nhà nước tướng ứng với một hệ thống cơ quan. Theo quy định tại Điều 9 – Nghị định 140/2007/NĐ-CP (phụ lục) thì đối với mỗi lĩnh vực logictics cụ thể thì lại có một Bộ chuyên ngành quản lý. Ví dụ, dịch vụ logictics hàng không sẽ do Bộ giao thông vận tải mà cụ thể là Cục hàng không quản lý. Song, trên thực tế, một thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics phải chịu sự quản lý của rất nhiều cơ quan Nhà nước. Ví dụ như, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ quản lý trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bộ Công Thương quản lý chung và Bộ Giao Thông vận tải quản lý trực tiếp.
Như vậy, dịch vụ logictics chịu sự quản lý của rất nhiều bộ ngành nên thời gian qua dẫn đến sự chồng chéo về thẩm quyền gây khó khăn cho những thương nhân muốn tham gia vào lĩnh vực này. Điều này làm ngành dịch vụ này phát triển không nhanh không mạnh ở Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng thua ngay trên sân nhà khi các công ty kinh doanh dịch vụ logictics 100% vốn nước ngoài được thành lập ở Việt Nam.
III. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ logictics.

1.Bất cập của pháp luật về dịch vụ logictics.
Pháp luật về logictics mới được xây dựng trong những năm gần đây. Phải nói rằng với sự quy định về dịch vụ logictics trong luật thương mại năm 2005 và nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics đã làm cho hoạt động của dịch vụ logictics có cơ sở pháp lý để phát triển. Song pháp luật về logictics ở nước ta vẫn còn sơ sài và nhiều bất cập.

Thứ nhất, các quy định pháp luật về dịch vụ logictics ở nước ta hiện nay vẫn còn tản mạn ở rất nhiều văn bản, thiếu hệ thống dẫn đến việc áp dụng và tìm hiểu pháp luật về vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như, chỉ riêng đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics ngoài Nghị định 140/2007/ NĐ-CP quy định những điều chung nhất thì chúng ta còn phải tìm hiểu điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics ở các bộ luật chuyên ngành khác. Mà các văn bản luật chuyên ngành này lại không quy định hoạt động đó là hoạt động của dịch vụ logictics nên khi sử dụng pháp luật rất khó khăn và dễ gây ra mâu thuẫn.

Thứ hai, pháp luật nước ta tuy quy định dịch vụ logictics là “một chuỗi dịch vụ” trên nhiều lĩnh vực song những văn bản dưới luật khi quy định những chi tiết của dịch vụ logictics thì chỉ quy định chủ yếu về lĩnh vực vận tải. Ví dụ, trong Nghị Định 140/2007/NĐ-CP khi quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics thì có hẳn riêng một điều quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics trong lĩnh vực vận tải. Vì thế pháp luật điều chỉnh dịch vụ logictics không bao quát được hết các hoạt động dịch vụ logictics. Nên pháp luật điều chỉnh về dịch vụ logictics còn thiếu rất nhiều.
Thứ ba, pháp luật về dịch vụ logictics có nhiều quy phạm pháp luật gây nhiều tranh cãi, không rõ ràng. Chỉ tìm hiểu qua phần khái niệm dịch vụ logictics tại Điều 233 trong luật thương mại năm 2005 (phụ lục) ta đã thấy phần khái niệm này gây ra rất nhiều tranh cãi và có nhiều cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất là chỉ cần thương nhân kinh doanh một hoạt động trong chuỗi dịch vụ nêu trên thì được coi là đã thực hiện dịch vụ logictics và phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về điệu kiện kinh doanh dịch vụ này. Nhưng cách hiểu này làm cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics họ có thể nói là họ kinh doanh dịch vụ: lưu kho, lưu bãi riêng lẻ nên không cần phải tuân thủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ logictics. 
Trên đây là một số các bất cập chính, nổi bật mà em phát hiện ra. Dưới đây là các giải pháp cụ thể theo em trong thời gian sắp tới chúng ta nên xem xét để hoàn thiện pháp luật về logictics.

2.Giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ logictics.
Thứ nhất, tiến hành rà soát và sửa đổi các văn bản pháp luật quy định về dịch vụ logictics để quy định cho thống nhất và có hệ thống. Chúng ta phải rà soát từ văn bản chuyên ngành điều chỉnh từng loại dịch vụ logictics trong từng lĩnh vực nhất định. Từng bước xóa bỏ những quy định chồng chéo, bất cập trong các văn bản pháp luật.

Thứ hai,tiến hành nghiên cứu những hình thức của dịch vụ logictics thay đổi quan điểm pháp luật về dịch vụ logictics trong thời kỳ hội nhập. Pháp luật của chúng ta phải dần dần phải điều chỉnh những dịch vụ khác của logictics nữa mà không phải chỉ chú trọng đến dịch vụ logictics về lĩnh vực vận tải như hiện nay. Ví dụ như, các phân ngành dịch vụ về đóng gói, hội nghị…

Thứ ba, ban hành các văn bản mới, phù hợp với thực tế và cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ logictics thông qua việc ký kết các điều ước quốc tế, các hiệp định đa phương, hiệp định song phương. Sau đó nội luật hóa các văn bản đó. Để khi chúng ta hội nhập vào thị trường thế giới về lĩnh vực dịch vụ logictics thì pháp luật của chúng ta về cơ bản là hài hòa với pháp luật quốc tế. Đó là điều kiện thuận lợi để ngành dịch vụ này phát triển.

Thứ tư,  không ngừng hoàn thiện và nâng cao vai trò của các hiệp hội trong ngành logictics. Hiện tại ở Việt Nam chưa có hiệp hội logictics nào mang tầm cỡ quốc gia, chỉ có hiệp hội giao nhận vận tải VIFAS có vai trò gần giống với hiệp hội logictics và một số các hiệp hội nghề nghiệp khác nhưng chủ yếu là vận tải. Mà vai trò của các hiệp hội về dịch vụ logictics là rất quan trọng trong việc Chính phủ ban hành các quy định pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này. Từ đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dịch vụ logictics và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Thứ năm, để chúng ta có một hệ thống pháp luật hiệu quả, linh hoạt và hợp lý nói chung và pháp luật điều chỉnh dịch vụ logictics nói riêng chúng ta cần phải đầu tư về nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ này. Những nhà lập pháp giỏi, những nhà kinh tế giỏi về ngành này sẽ giúp chúng ta có những quy định về pháp luật chặt chẽ mà hiệu quả.
KẾT LUẬN:

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logictics tuy đã xuất hiện từ lâu trên thế giới, song đây là một ngành dịch vụ khá mới mẻ ở Việt Nam. Vì thế, pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này không thể tránh khỏi những bất cập những thiếu xót, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logictics Việt Nam không thể tránh khỏi những yếu kém. Điều đó làm cho Nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam phải thêm nỗ lực trong ngành dịch vụ logictics để tiến tới vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình của tổ chức thương mại thế giới. Để chúng ta có thể tận dụng hết những cơ hội mà hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho chúng ta. Hy vọng rằng sau hai năm, pháp luật của chúng ta đủ mạnh để làm hành lang pháp lý tốt cho hoạt động của ngành dịch vụ logictics khi Việt Nam hoàn toàn hội nhập quốc tế về lĩnh vực này, khi các công ty có 100% vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ logictics ở nước ta. Các doanh nghiệp của nước ta cũng đủ mạnh để làm chủ ngành logictics trong nước và vươn ra tầm quốc tế.
PHỤ LỤC
*Các Điều luật trong Nghị định 140/2007/NĐ-CP ban hành ngày 5/9/2007 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Thương mại năm 2005 về điều kiện dịch vụ logictics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logictics.
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 233 Luật Thương mại được phân loại như sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.
2. Các dịch vụ 1ô-gi-stíc liên quan đến vận tải, bao gồm:
a) Dịch vụ vận tải hàng hải;
b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;
c) Dịch vụ vận tải hàng không;
d) Dịch vụ vận tải đường sắt;
đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.
e) Dịch vụ vận tải đường ống.
3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao gồm:
a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
b) Dịch vụ bưu chính;
c) Dịch vụ thương mại bán buôn;
d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;
đ) Các địch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.
3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chi được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;
c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.

Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ được thành lập công ty liên doanh vận hành đội tàu từ năm 2009, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; được thành lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, hạn chế này chấm dứt vào năm 2012;
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải thuỷ nội địa thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;
c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thì thực hiện theo quy định của Luật hàng không dân đụng Việt Nam;
d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;
đ) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010;
e) Không được thực hiện dịch vụ vận tải đường ống, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác

Điều 7. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật:
Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ được thực hiện dưới hình thức liên doanh sau ba năm hoặc dưới các hình thức khác sau năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.
Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.
Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
c) Không được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 8. Giới hạn trách nhiệm
1. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về giới hạn trách nhiệm trong lĩnh vực vận tải.
2. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc không thuộc phạm vi khoản 1 Điều này do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên không có thoả thuận thì thực hiện như sau:
a) Trường hợp khách hàng không có thông báo trước về gía trị của hàng hoá thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường.
b) Trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị của hàng hoá và được thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc xác nhận thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hoá đó.
3. Giới hạn trách nhiệm đối với trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ lô gi-stíc tổ chức thực hiện nhiều công đoạn có quy định giới hạn trách nhiệm khác nhau là giới hạn trách nhiệm của công đoạn có giới hạn trách nhiệm cao nhất.

Điều 9. Quản lý nhà nước
1. Bộ Công thương chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.
2. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan, bao gồm tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm các điều kiện kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc trong lĩnh vực được phân công.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh dịch vụ 1ô-gi-stíc theo quy định hiện hành của pháp luật.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ nêu tại các khoản 1, 2, 3 Điều này trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.
Điều 10. Xử lý vi phạm
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


*Các quy định của Luật Thương Mại năm 2005 được dùng trong bài viết.

Điều 233. Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

 Điều 234. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics.

 Điều 235. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;

c) Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;

d) Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.

2. Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.

Điều 238. Giới hạn trách nhiệm

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hoá.

2. Chính phủ quy định chi tiết giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phù hợp với các quy định của pháp luật và tập quán quốc tế.

3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu người có quyền và lợi ích liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cố ý hành động hoặc không hành động để gây ra mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc đã hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát, hư hỏng, chậm trễ đó chắc chắn xảy ra.

 Điều 239. Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá đó để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng.

2. Sau thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hoá hoặc chứng từ đó theo quy định của pháp luật; trong trường hợp hàng hoá có dấu hiệu bị hư hỏng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hoá ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào của khách hàng.

3. Trước khi định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải thông báo ngay cho khách hàng biết về việc định đoạt hàng hoá đó.

4. Mọi chi phí cầm giữ, định đoạt hàng hoá do khách hàng chịu.

5. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được sử dụng số tiền thu được từ việc định đoạt hàng hoá để thanh toán các khoản mà khách hàng nợ mình và các chi phí có liên quan; nếu số tiền thu được từ việc định đoạt vượt quá giá trị các khoản nợ thì số tiền vượt quá phải được trả lại cho khách hàng. Kể từ thời điểm đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm đối với hàng hoá hoặc chứng từ đã được định đoạt.

 Điều 240. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khi cầm giữ hàng hoá

Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá theo quy định tại Điều 239 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản, giữ gìn hàng hoá;

2. Không được sử dụng hàng hoá nếu không được bên có hàng hoá bị cầm giữ đồng ý;

3. Trả lại hàng hoá khi các điều kiện cầm giữ, định đoạt hàng hoá quy định tại Điều 239 của Luật này không còn;

4. Bồi thường thiệt hại cho bên có hàng hoá bị cầm giữ nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá cầm giữ.
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